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Thời gian: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1: 
	Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

	A.
	Tôn trọng các dân tộc khác.

	B.
	Học hỏi các dân tộc khác.

	C.
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

	D.
	Giúp đỡ các dân tộc khác.

	Câu 2: 
	Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là Chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?

	A.
	Tự tin.
	B.
	Tự chủ.
	C.
	Dũng cảm.
	D.
	Tự lập.

	Câu 3: 
	Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

	A.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

	B.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

	C.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và công nghệ.

	D.
	Việt Nam học hỏi các nước về kĩ thuật.

	Câu 4: 
	Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?

	A.
	Tự lập.
	B.
	Trung thành.
	C.
	Trung thực.
	D.
	Tiết kiệm.

	Câu 5: 
	Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

	A.
	Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

	B.
	Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

	C.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	D.
	Không thích tìm hiểu nền văn hóa của Trung Quốc.

	Câu 6: 
	Hằng năm vào các dịp gần Tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	B.
	Làm cho có hình thức.

	C.
	Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết.

	D.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	Câu 7: 
	Các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	B.
	Lấy chồng trước độ tuổi nhà nước quy định.

	C.
	Làm theo những gì thầy bói phán.

	D.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	Câu 8: 
	Các hoạt động không thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	B.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	C.
	Sinh đẻ có kế hoạch.

	D.
	Không tổ chức đám cưới linh đình, xã hoa, lãng phí.

	Câu 9: 
	Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là gì?

	A.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.
	B.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	C.
	Xây dựng văn hóa.
	D.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	Câu 10: 
	Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung ... và bài trừ, thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

	A.
	Các bạn trẻ tôn trọng nền văn hóa dân tộc mình.

	B.
	Các bạn trẻ sống vô tâm.

	C.
	Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

	D.
	Các bạn trẻ không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình.

	Câu 11: 
	Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

	A.
	Quốc phòng - An ninh.
	B.
	Giáo dục - Đào tạo.

	C.
	Kinh tế - Xã hội.
	D.
	Khoa học - Kĩ thuật.

	Câu 12: 
	Hoạt động không thể hiện tính tự lập là?

	A.
	Đi học đúng giờ.
	B.
	Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ.

	C.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.
	D.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	Câu 13: 
	Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Bạn Q là người ỷ lại.
	B.
	Bạn Q là người ích kỷ.

	C.
	Bạn Q là người tự lập.
	D.
	Bạn Q là người vô ý thức.

	Câu 14: 
	Các hoạt động tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

	A.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	B.
	Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

	C.
	Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

	D.
	Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

	Câu 15: 
	Hoạt động thể hiện có tính tự lập là?

	A.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.
	B.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	C.
	Nhờ bạn chép bài hộ.
	D.
	Tự giặt quần áo của mình.

	Câu 16: 
	Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là?

	A.
	Dân tộc.
	B.
	Cộng đồng dân cư.

	C.
	Cồng đồng.
	D.
	Dân số.

	Câu 17: 
	Câu tục ngữ: “Bán anh em xã mua láng giềng gần” nói đến điều gì?

	A.
	Xây dựng nếp sống văn minh.
	B.
	Xây dựng tình đoàn kết láng giềng.

	C.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.
	D.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	Câu 18: 
	Đối lập với tự lập là?

	A.
	Tự tin.
	B.
	Tự chủ.
	C.
	Ỷ lại.
	D.
	Ích kỉ.

	Câu 19: 
	Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

	A.
	Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

	B.
	Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

	C.
	Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

	D.
	Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

	Câu 20: 
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

	A.
	Đòn bẩy.
	B.
	Động lực.
	C.
	Điều kiện.
	D.
	Tiền đề.


II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Theo em, việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có quan trọng không? Giải thích vì sao? Em thấy bản thân mình đã có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Hãy nêu những việc làm cụ thể?
Câu 2 (2 điểm): Phương là con một, nhà lại khá giả nên có người phục vụ. Hàng ngày, Phương không làm bất kì việc gì ngoài việc đi học, kể cả việc gấp chăn màn, dọn giường chiếu, quần áo của bản thân vì luôn cho rằng mình đã có người phục vụ đảm đương công việc ấy trong nhà.
Câu hỏi:
    a. Theo em, cách nghĩ của Phương là đúng hay sai? Vì sao?
    b. Nếu là một người bạn thân của Phương, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Chúc các em làm bài tốt
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1:
	Câu tục ngữ: “Bán anh em xã mua láng giềng gần” nói đến điều gì?

	A.
	Xây dựng nếp sống văn minh.
	B.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	C.
	Xây dựng tình đoàn kết láng giềng.
	D.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.

	Câu 2:
	Hoạt động không thể hiện tính tự lập là?

	A.
	Đi học đúng giờ.
	B.
	Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ.

	C.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.
	D.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

	Câu 3:
	Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

	A.
	Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

	B.
	Không thích tìm hiểu nền văn hóa của Trung Quốc.

	C.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	D.
	Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

	Câu 4:
	Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

	A.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

	B.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

	C.
	Việt Nam học hỏi các nước về kĩ thuật.

	D.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và công nghệ.

	Câu 5:
	Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?

	A.
	Trung thực.
	B.
	Tự lập.
	C.
	Trung thành.
	D.
	Tiết kiệm.

	Câu 6:
	Các hoạt động không thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	B.
	Không tổ chức đám cưới linh đình, xã hoa, lãng phí.

	C.
	Sinh đẻ có kế hoạch.

	D.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	Câu 7:
	Đối lập với tự lập là?

	A.
	Tự tin.
	B.
	Ỷ lại.
	C.
	Tự chủ.
	D.
	Ích kỉ.

	Câu 8:
	Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là gì?

	A.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.
	B.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	C.
	Xây dựng văn hóa.
	D.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	Câu 9:
	Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

	A.
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

	B.
	Tôn trọng các dân tộc khác.

	C.
	Học hỏi các dân tộc khác.

	D.
	Giúp đỡ các dân tộc khác.

	Câu 10:
	Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

	A.
	Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

	B.
	Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

	C.
	Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

	D.
	Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

	Câu 11:
	Các hoạt động tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

	A.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	B.
	Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

	C.
	Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

	D.
	Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

	Câu 12:
	Hằng năm vào các dịp gần Tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	B.
	Làm cho có hình thức.

	C.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	D.
	Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết.

	Câu 13:
	Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là Chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?

	A.
	Dũng cảm.
	B.
	Tự chủ.
	C.
	Tự lập.
	D.
	Tự tin.

	Câu 14:
	Hoạt động thể hiện có tính tự lập là?

	A.
	Nhờ bạn chép bài hộ.
	B.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	C.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.
	D.
	Tự giặt quần áo của mình.

	Câu 15:
	Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung ... và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

	A.
	Các bạn trẻ tôn trọng nền văn hóa dân tộc mình.

	B.
	Các bạn trẻ không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình.

	C.
	Các bạn trẻ sống vô tâm.

	D.
	Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

	Câu 16:
	Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

	A.
	Khoa học - Kĩ thuật.
	B.
	Quốc phòng - An ninh.

	C.
	Kinh tế - Xã hội.
	D.
	Giáo dục - Đào tạo.

	Câu 17:
	Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là?

	A.
	Dân số.
	B.
	Cồng đồng.

	C.
	Dân tộc.
	D.
	Cộng đồng dân cư.

	Câu 18 :
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

	A.
	Điều kiện.
	B.
	Đòn bẩy.
	C.
	Động lực.
	D.
	Tiền đề.

	Câu 19:
	Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Bạn Q là người ích kỷ.
	B.
	Bạn Q là người tự lập.

	C.
	Bạn Q là người vô ý thức.
	D.
	Bạn Q là người ỷ lại.

	Câu 20:
	Các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	B.
	Lấy chồng trước độ tuổi nhà nước quy định.

	C.
	Làm theo những gì thầy bói phán.

	D.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.


II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Theo em, việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có quan trọng không? Giải thích vì sao? Em thấy bản thân mình đã có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Hãy nêu những việc làm cụ thể?
Câu 2 (2 điểm): Phương là con một, nhà lại khá giả nên có người phục vụ. Hàng ngày, Phương không làm bất kì việc gì ngoài việc đi học, kể cả việc gấp chăn màn, dọn giường chiếu, quần áo của bản thân vì luôn cho rằng mình đã có người phục vụ đảm đương công việc ấy trong nhà.
Câu hỏi:
    a. Theo em, cách nghĩ của Phương là đúng hay sai? Vì sao?
    b. Nếu là một người bạn thân của Phương, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1:
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

	A.
	Điều kiện.
	B.
	Động lực.
	C.
	Đòn bẩy.
	D.
	Tiền đề.

	Câu 2:
	Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?

	A.
	Trung thành.
	B.
	Tiết kiệm.
	C.
	Tự lập.
	D.
	Trung thực.

	Câu 3:
	Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là gì?

	A.
	Xây dựng văn hóa.
	B.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	C.
	Xây dựng gia đình văn hóa.
	D.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.

	Câu 4:
	Hằng năm vào các dịp gần Tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	B.
	Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết.

	C.
	Làm cho có hình thức.

	D.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	Câu 5:
	Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

	A.
	Học hỏi các dân tộc khác.

	B.
	Tôn trọng các dân tộc khác.

	C.
	Giúp đỡ các dân tộc khác.

	D.
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

	Câu 6:
	Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

	A.
	Việt Nam học hỏi các nước về kĩ thuật.

	B.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và công nghệ.

	C.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

	D.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

	Câu 7:
	Câu tục ngữ: “Bán anh em xã mua láng giềng gần” nói đến điều gì?

	A.
	Xây dựng gia đình văn hóa.
	B.
	Xây dựng nếp sống văn minh.

	C.
	Xây dựng tình đoàn kết láng giềng.
	D.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.

	Câu 8:
	Hoạt động thể hiện có tính tự lập là?

	A.
	Nhờ bạn chép bài hộ.
	B.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	C.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.
	D.
	Tự giặt quần áo của mình.

	Câu 9:
	Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

	A.
	Giáo dục - Đào tạo.
	B.
	Quốc phòng - An ninh.

	C.
	Khoa học - Kĩ thuật.
	D.
	Kinh tế - Xã hội.

	Câu 10:
	Các hoạt động tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

	A.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	B.
	Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

	C.
	Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

	D.
	Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

	Câu 11:
	Các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	B.
	Lấy chồng trước độ tuổi nhà nước quy định.

	C.
	Làm theo những gì thầy bói phán.

	D.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	Câu 12:
	Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

	A.
	Không thích tìm hiểu nền văn hóa của Trung Quốc.

	B.
	Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

	C.
	Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

	D.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	Câu 13:
	Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung ... và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

	A.
	Các bạn trẻ sống vô tâm.

	B.
	Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

	C.
	Các bạn trẻ không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình.

	D.
	Các bạn trẻ tôn trọng nền văn hóa dân tộc mình.

	Câu 14:
	Đối lập với tự lập là?

	A.
	Ỷ lại.
	B.
	Tự tin.
	C.
	Tự chủ.
	D.
	Ích kỉ.

	Câu 15:
	Các hoạt động không thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Sinh đẻ có kế hoạch.

	B.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	C.
	Không tổ chức đám cưới linh đình, xã hoa, lãng phí.

	D.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	Câu 16:
	Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là Chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?

	A.
	Tự tin.
	B.
	Dũng cảm.
	C.
	Tự chủ.
	D.
	Tự lập.

	Câu 17:
	Hoạt động không thể hiện tính tự lập là?

	A.
	Đi học đúng giờ.
	B.
	Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ.

	C.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.
	D.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	Câu 18:
	Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

	A.
	Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

	B.
	Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

	C.
	Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

	D.
	Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

	Câu 19:
	Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Bạn Q là người ích kỷ.
	B.
	Bạn Q là người tự lập.

	C.
	Bạn Q là người ỷ lại.
	D.
	Bạn Q là người vô ý thức.

	Câu 20:
	Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là?

	A.
	Dân số.
	B.
	Cộng đồng dân cư.

	C.
	Dân tộc.
	D.
	Cồng đồng.




II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Theo em, việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có quan trọng không? Giải thích vì sao? Em thấy bản thân mình đã có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Hãy nêu những việc làm cụ thể?
Câu 2 (2 điểm): Phương là con một, nhà lại khá giả nên có người phục vụ. Hàng ngày, Phương không làm bất kì việc gì ngoài việc đi học, kể cả việc gấp chăn màn, dọn giường chiếu, quần áo của bản thân vì luôn cho rằng mình đã có người phục vụ đảm đương công việc ấy trong nhà.
Câu hỏi:
    a. Theo em, cách nghĩ của Phương là đúng hay sai? Vì sao?
    b. Nếu là một người bạn thân của Phương, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1: 
	Các hoạt động không thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Sinh đẻ có kế hoạch.

	B.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	C.
	Không tổ chức đám cưới linh đình, xã hoa, lãng phí.

	D.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	Câu 2: 
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

	A.
	Tiền đề.
	B.
	Điều kiện.
	C.
	Động lực.
	D.
	Đòn bẩy.

	Câu 3: 
	Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

	A.
	Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

	B.
	Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

	C.
	Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

	D.
	Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

	Câu 4: 
	Đối lập với tự lập là?

	A.
	Tự tin.
	B.
	Tự chủ.
	C.
	Ỷ lại.
	D.
	Ích kỉ.

	Câu 5: 
	Hằng năm vào các dịp gần Tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	B.
	Làm cho có hình thức.

	C.
	Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết.

	D.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	Câu 6: 
	Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Bạn Q là người vô ý thức.
	B.
	Bạn Q là người tự lập.

	C.
	Bạn Q là người ích kỷ.
	D.
	Bạn Q là người ỷ lại.

	Câu 7: 
	Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

	A.
	Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

	B.
	Không thích tìm hiểu nền văn hóa của Trung Quốc.

	C.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	D.
	Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

	Câu 8: 
	Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?

	A.
	Trung thành.
	B.
	Trung thực.
	C.
	Tiết kiệm.
	D.
	Tự lập.

	Câu 9: 
	Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

	A.
	Tôn trọng các dân tộc khác.

	B.
	Giúp đỡ các dân tộc khác.

	C.
	Học hỏi các dân tộc khác.

	D.
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

	Câu 10: 
	Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung ... và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

	A.
	Các bạn trẻ không tôn trọng nền văn hóa của dân tộc mình.

	B.
	Các bạn trẻ sống vô tâm.

	C.
	Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

	D.
	Các bạn trẻ tôn trọng nền văn hóa dân tộc mình.

	Câu 11: 
	Hoạt động không thể hiện tính tự lập là?

	A.
	Đi học đúng giờ.
	B.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	C.
	Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ.
	D.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

	Câu 12: 
	Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là Chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?

	A.
	Tự tin.
	B.
	Dũng cảm.
	C.
	Tự chủ.
	D.
	Tự lập.

	Câu 13: 
	Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

	A.
	Việt Nam học hỏi các nước về kĩ thuật.

	B.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

	C.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và công nghệ.

	D.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

	Câu 14: 
	Các hoạt động tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

	A.
	Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

	B.
	Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

	C.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	D.
	Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

	Câu 15: 
	Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

	A.
	Giáo dục - Đào tạo.
	B.
	Kinh tế - Xã hội.

	C.
	Quốc phòng - An ninh.
	D.
	Khoa học - Kĩ thuật.

	Câu 16: 
	Hoạt động thể hiện có tính tự lập là?

	A.
	Nhờ bạn chép bài hộ.
	B.
	Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

	C.
	Tự giặt quần áo của mình.
	D.
	Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ.

	Câu 17: 
	Các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa là?

	A.
	Lấy chồng trước độ tuổi nhà nước quy định.

	B.
	Làm theo những gì thầy bói phán.

	C.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	D.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	Câu 18: 
	Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là gì?

	A.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.
	B.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.

	C.
	Xây dựng gia đình văn hóa.
	D.
	Xây dựng văn hóa.

	Câu 19: 
	Câu tục ngữ: “Bán anh em xã mua láng giềng gần” nói đến điều gì?

	A.
	Xây dựng tình đoàn kết láng giềng.
	B.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	C.
	Xây dựng nếp sống văn minh.
	D.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.

	Câu 20: 
	Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là?

	A.
	Dân tộc.
	B.
	Dân số.

	C.
	Cộng đồng dân cư.
	D.
	Cồng đồng.


II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Theo em, việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có quan trọng không? Giải thích vì sao? Em thấy bản thân mình đã có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chưa? Hãy nêu những việc làm cụ thể?
Câu 2 (2 điểm): Phương là con một, nhà lại khá giả nên có người phục vụ. Hàng ngày, Phương không làm bất kì việc gì ngoài việc đi học, kể cả việc gấp chăn màn, dọn giường chiếu, quần áo của bản thân vì luôn cho rằng mình đã có người phục vụ đảm đương công việc ấy trong nhà.
Câu hỏi:
    a. Theo em, cách nghĩ của Phương là đúng hay sai? Vì sao?
    b. Nếu là một người bạn thân của Phương, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Chúc các em làm bài tốt!
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